	

	MA TRẬN

        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Năm Học: 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút 


A. MỤC TIÊU

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt các yêu cầu cần đạt trong chương trình từ đầu HKII đến giữa học kì II, môn Ngữ văn lớp 6.

Khảo sát bao quát một số nội dung theo các yêu cầu cần đạt trong chương trình đến giữa học kì II, môn Ngữ văn lớp 6 với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức bài kiểm tra tại lớp.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Hình thức: Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.

2. Cách tổ chức kiểm tra: Học sinh kiểm tra tập trung.

C. NỘI DUNG

I. LIỆT KÊ CÁC ĐƠN VỊ BÀI HỌC 
Bài 6: ĐIỂM TỰA TINH THẦN

           1.1.Phần đọc: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam);Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh); Con gái của mẹ (Thái Bá Dũng); Chiếc lá cuối cùng (Ô- Hen-ri)  
1.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; Văn bản và đoạn văn: Đặc điểm và chức năng.

1.3. Phần viết: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.
1.4. Phần nói, nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác. 
Bài 7: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

2.1. Phần đọc: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông); Mây và sóng ((Ta-go); Chị sẽ gọi em bằng tên (Giắc Can-phiu & Mác Vích-to Han-xen); Con là...(Y Phương).

2.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: Từ đa nghĩa và từ đồng âm.

2.3. Phần viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
2.4. Phần nói, nghe: Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề có giải pháp thống nhất.
Bài 8: NHỮNG GÓC NHÌN CUỘC SỐNG

3.1. Phần đọc: Học thầy, học bạn (Theo Nguyễn Thanh Tú); Bàn về nhân vật Thánh Gióng ( Theo Hoàng Tiến Tựu)

3.2. Tri thức tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt: Từ mượn, Yếu tố Hán Việt
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

% điểm

	1
	Đọc
	Thơ 
	3
	5
	2
	
	60

	2
	Viết
	Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ 
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tỉ lệ%
	40%
	30%
	20%
	10%
	100


	Tổng
	70%
	30%
	


III. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT 

	TT
	Phần
	Câu
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

	I
	ĐỌC-HIỂU
	1
	Đọc hiểu văn bản thơ (ngữ liệu ngoài SGK)
	- Nhận biết: Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.

	
	
	2
	
	- Nhận biết: Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; cụm động từ…



	
	
	3
	
	- Nhận biết: Nhận ra các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong bài thơ.

	
	
	4
	
	- Thông hiểu: Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

	
	
	5
	
	- Thông hiểu: Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

	
	
	6
	
	- Thông hiểu: Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua biện pháp tu từ ( so sánh) trong bài thơ.

	
	
	7
	
	- Thông hiểu: Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ.

	
	
	8
	
	- Thông hiểu: Nêu được cách hiểu nghĩa về câu thơ trong bài thơ.

	
	
	9
	
	- Vận dụng: Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

	
	
	10
	
	- Vận dụng: Nêu được hành động của bản thân sau khi hiểu được văn bản.

	II
	VIẾT
	1
	Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về một bài thơ.

	Nhận biết:

- Xác định được yêu cầu đề

- Nhận biết được đặc điểm thể thơ, các từ ngữ, hình ảnh độc đáo trong bài thơ

- Nhận biết được các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ

Thông hiểu:

- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.
- Nêu được những nhận xét về các từ ngữ, hình ảnh gợi ra trong bài thơ.

- Phân tích làm rõ tác dụng của các từ ngữ, hình ảnh và các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ.
Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại. 

Vận dụng cao:

   Viết được đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ. Nêu được những nhận xét, làm rõ được các từ ngữ, hình ảnh thơ, có những cảm nhận, suy nghĩ sâu sắc.


IV. ĐỀ KIỂM TRA
	
	        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Năm Học: 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút 


I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

   KHÔNG CÓ GÌ TỰ ĐẾN ĐÂU CON
Không có gì tự đến đâu con.
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa. 
Mùa bội thu phải một nắng hai sương,
Không có gì tự đến dẫu bình thường.
Phải bằng cả bàn tay và nghị lực
Như con chim suốt ngày chọn hạt,
Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ.
Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi.
Có roi vọt khi con hư và có lỗi
Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với nuông chiều!
Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu…
Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng,
Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
Nhớ nghe con!

                                                                                   – Nguyễn Đăng Tấn –
Từ câu 1 đến câu 8: chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Bài thơ “Không có gì tự đến đâu con” được viết theo thể thơ nào ?

A. Thơ 4 chữ
B. Thơ 5 chữ
C. Thơ tự do
D. Thơ lục bát
Câu 2. Từ nào sau đây là từ đa nghĩa?

A. quả
B. chim
C. trời
D. mẹ
Câu 3. Những câu thơ sau đã sử dụng yếu tố gì?

“Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi”
A. Yếu tố miêu tả, nghị luận
B. Yếu tố tự sự, nghị luận
C. Yếu tố tự sự, biểu cảm
D. Yếu tố nghị luận, biểu cảm

Câu 4. Bài thơ trên gợi cho em nhớ đến chủ đề nào đã học?

A. Gia đình thương yêu
B. Những trải nghiệm trong đời
C. Điểm tựa tinh thần
D. Trò chuyện cùng thiên nhiên

Câu 5. “Không có gì tự đến đâu con” là bài thơ bày tỏ tình cảm:

A. của mẹ đối với con
B. của tác giả đối với quê hương
C. của cha mẹ đối với con
D. của cháu đối với bà
Câu 6. Biện pháp so sánh trong hai câu thơ sau có tác dụng gì ?

                         “Như con chim suốt ngày chọn hạt,
                          Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ”.
A. Thấy rõ hình ảnh của đứa con chăm chỉ như con chim
B. Nhấn mạnh ý nghĩa của sự cố gắng và nỗ lực trước khó khăn
C. Nhấn mạnh giá trị của thời gian
D. Thể hiện sự bao dung của cha mẹ đối với con.
Câu 7. Trong câu thơ: Mùa bội thu trải một nắng hai sương, hình ảnh “ một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
A. Nói về sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của những người làm nghề nông.
B. Là sự đúc kết về sự khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết

C. Muốn mùa màng bội thu cần phải có nắng, sương để cây trồng sinh trưởng

D. Diễn tả niềm hạnh phúc khi được mùa của người nông dân
Câu 8. Hai câu thơ sau được hiểu như thế nào?

        “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa”.
A. Muốn có được trái ngọt, hoa thơm, mùa màng bội thu phải chăm lao động
B. Mong con biết trồng các loài hoa và cây ăn quả trong vườn nhà
C. Muốn có được trái ngọt, hoa thơm phải biết vun trồng, chăm sóc
D. Sự cần mẫn, kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ sẽ mang đến thành quả tốt đẹp
Câu 9. Tác giả muốn gửi tới những người con thông điệp gì từ nội dung bài thơ?

Câu 10. Qua bài thơ, em có suy nghĩ gì về tình cảm, trách nhiệm giữa những các thành viên trong gia đình với nhau?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ mà em yêu thích. 
-----------HẾT ----------

	

	       HƯỚNG DẪN CHẤM

   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Năm Học: 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút 


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	* HS có thể diễn đạt theo lời văn của bản thân miễn phù hợp với nội dung bài thơ: Từ 2 ý trở lên(1.0 điểm) 

- Biết rèn luyện đức tính kiên trì, quyết tâm, nghị lực... trong hành trình trưởng thành của mình.

- Chính con sẽ là người tạo nên thành quả chứ nó không tự đến. Vì vậy không được ỷ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ hay người khác.
* HS đưa ra thông điệp không phù hợp: 0,0 điểm.
	1,0

	
	10
	* HS nêu được suy nghĩ gì về tình cảm, trách nhiệm giữa những các thành viên trong gia đình với nhau. (1,0 điểm)
- Tình cảm giữa những người thành viên trong gia đình là thứ tình cảm gắn bó ruột thịt không thứ gì có thể thay thế được.

- Chúng ta nên trân trọng và luôn đối xử tốt, yêu thương chân thành, chia sẻ, quan tâm chăm sóc, nói lời yêu thương.... với người thân của mình.
* HS nêu không phù hợp: 0,0 điểm
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn biểu cảm
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ.
	0.25

	
	c. Viết đoạn văn  ghi lại cảm xúc về một bài thơ .
  HS có thể trình bày bài văn theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,75

	
	- Dùng ngôi thứ nhất ghi lại cảm xúc về bài thơ .
- Nêu nhan đề, tên tác giả và cảm xúc khái quát về bài thơ.
- Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí.

- Dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc, các biện pháp tu từ trong bài thơ (đoạn thơ).
- Sử dụng từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu.

- Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân.


	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, suy nghĩ sâu sắc, cảm xúc chân thật.
	0,5


